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Số: 623/QĐ-UB 
                  Vĩnh Phú, ngày 06  tháng6 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V/v Ban hành quy định về việc quản lý lưu hành và sử dụng 

xe cơ giới nhỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 30/6/1989;


- Căn cứ  Luật công ty và doanh nghiệp tư nhân ban hành ngày 21/12/1990, Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991, Nghị định 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);


- Căn cứ Thông tư Liên bộ Giao thông Vận tải - Nội vụ số 223/TT-LB ngày 07/12/1979 về quản lý lưu hành phương tiện vận tại, Quyết định số 365/QĐ-VT ngày 22/11/1993 của Cục đường bộ hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục xét duyệt thiết kế cải tạo, sửa đổi và đóng mới phương tiện vận tải đường bộ;


- Xét đề nghị của Sở Giao thông - Vận tải .

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.  Nay ban hành quy định về việc lưu hành và sử dụng xe cơ giới nhỏ trên địa bàn tỉnh.


Điều 2. Giao Sở Giao thông - Vận tại chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.


Điều 3.  Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành.

                                          T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ






                            Q. CHỦ TỊCH 

                                                                   Nguyễn Văn Lâm







                (Đã ký)
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QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ LƯU HÀNH VÀ SỬ DỤNG

 XE CƠ GIỚI NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚ

(Ban hành kèm theo QĐ số 623/QĐ-UB ngày 06/6/1994 của

 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phú)


I. QUY ĐỊNH CHUNG:


Điều 1.  Xe cơ giới nhỏ thuộc phạm vi quy định này bao gồm: xe lam, xe lôi, xe xích lô máy, xe công nhông, xe vận tải cơ giới ba hoặc bốn bánh có công suất từ 18 mã lực trở xuống. (trừ loại xe 4 bánh đăng ký thuộc diện xe ô tô).


Điều 2. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư phát triển các loại xe cơ giới nhỏ phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa hành khách phù hợp yêu cầu và điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước.


Điều 3. Chỉ những doanh nghiệp có đu tư cách pháp nhân được cấp đăng ký kinh doanh đúng  chuyên ngành mới được thiết kế lắp đặt, hoán cải và sửa chữa lớn xe cơ giới nhỏ. Việc chế tạo, lắp ráp, hoán cải xe cơ giới nhỏ phải theo thiết kế mẫu do Nhà nước ban hành hoặc thiết kế mới phải được Cục đường bộ Việt Nam hoặc cấp Sở Giao thông của tỉnh, thành phố trực thộc Trung ương phê duyệt.


Xe cơ giới nhỏ sau khi chế tạo, lắp ráp, hoán cải, sửa chữa lớn phải được Cục đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm định về mặt chất lượng.


Điều 4. Việc lưu hành sử dụng xe cơ giới nhỏ phải thực hiện những quy định như lưu hành sử dụng xe ô tô, và quy định cụ thể tại Quyết định này. Mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý theo Pháp luật hiện hành.


II. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH VÀ SỬ DỤNG XE CƠ GIỚI NHỎ.


Điều 5. Xe cơ giới nhỏ phải có những điều kiện sau đây mới được lưu hành:


1. Phải là xe có nguồn gốc hợp pháp.


2. Được thiết kế, lắp đặt, hoán cải, sửa chữa lớn theo đúng quy phạm kỹ thuật, đảm bảo các thông số kỹ thuật được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm kỹ thuật của Cục đường bộ Việt Nam hoặc sở Giao thông của cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc Trung ương.


3. Được Công an tỉnh cấp giấy phép lưu hành.


Điều 6. Hồ sơ xin đăng ký cấp giấy phép lưu hành xe cơ giới nhỏ gồm:


1. Đơn xin đăng ký lưu hành.


2. Giấy xác nhận nguồn gốc xe hợp pháp và thủ tục trước bạ đối với xe.


3. Giấy đăng kiểm kỹ thuật của ngành giao thông cấp.


4. Giấy phép lái xe của người điều khiển xe.


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp) hoặc giấy phép kinh doanh (nếu là hộ và nhóm kinh doanh).


6. Giấy chứng nhận tuyến vận tải hoặc phạm vi sử dụng xe do Sở Giao thông Vận tải cấp.


Điều 7. Thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính.


1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm và quyền hạn về:


- Duyệt thiết kế chế tạo, lắp ráp, hoán cải, sửa chữa lớn xe cơ giới nhỏ.


- Thẩm định và cấp giấy đăng kiểm kỹ thuật xe.


- Cấp giấy chứng nhận tuyến vận tải cho xe có hoạt động kinh doanh hoặc phạm vi sử dụng xe cho xe sử dụng mang tính phục vụ cho nhu cầu vận tải nội bộ hoặc nhu cầu sản xuất của bản thân doanh nghiệp đó.


2. Công an tỉnh cấp giấy phép lái xe lưu hành xe.


3. Trọng tài kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho những doanh nghiệp hoạt động về các lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoán cải, sửa chữa lớn xe và kinh doanh vận tải.


4. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị cấp giấy phép kinh doanh cho những cá nhân, nhóm hộ kinh doanh hoạt động về các lĩnh vực sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng xe, kinh doanh vận ải.


Điều 8. Nghĩa vụ và quyền lợi của chủ xe cơ giới nhỏ.


- Chủ xe cơ giới nhỏ chỉ được đưa những phương tiện vào hoạt động sau khi đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính nói tại điều 7 bản qui định này và phải sử dụng xe đúng mục đích đăng ký, nộp các khoản thuế và lệ hí, định kỳ bảo dưỡng và thực hiện kiểm tra định kỳ theo quy định, tuân theo các qui định về bến bãi.


- Người điều khiển xe phải có giấy phép lái xe hợp lệ, và phải chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. (Những trường hợp cấm lái xe cơ giới nhỏ được áp dụng như đối với xe ô tô).


- Chủ phương tiện xe được quyền đưa phương tiện vào hoạt động kinh doanh vận tải hoặc phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất của bản thân mình theo đúng nội dung đã đăng ký, được chuyển dịch quyền sở hữu xe nhưng phải tuân thủ các quy định về sang tên đổi chủ và đăng ký lưu hành.


- Người điều khiển xe cơ giới nhỏ được tham gia học điều khiển phương tiện và được cấp giấy phép (nếu đạt yêu cầu).


- Chủ xe cơ giới nhỏ được cấp lại giấy phép lưu hành xe khi hết hạn theo định kỳ hoặc xin cấp mới sau hoán cải, sửa chữa lớn, trung, đại tu.


III. XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 9.  Đối với cơ quan, cá nhân trong bộ máy quản lý Nhà nước.


1. Tổ chức cá nhân lợi dụng quyền hạn, chức vụ của minh gây phiền ham sách nhiễu để kéo dài hoặc gây cản trở trong quá trình xem xét hồ sơ và giải quyết thủ tục liên quan đến việc quản lý và lưu hành xe cơ giới nhỏ đều phải xử lý hành chính và bồi thường thiệt hại gây ra.


2. Những hành vi tiêu cực hoặc thiếu trách nhiệm gây ra  những sai phạm như duyệt thiết kế sai, kiểm định kỹ thuật không đúng, cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lưu hành xe, giấy phép vận tải khi không đu hồ sơ thủ tục đều bị xử lý hành chính. Nếu hành vi sai phạm dẫn đến thiệt hại về người và tài sản phải chịu trách nhiệm liên đới về vật chất và truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ theo mức độ nặng nhẹ.


Điều 10.  Đối với tổ chức, cá nhân sở hữu và sử dụng xe.


1. Sử dụng xe không đúng nội dung mục đích đã đăng ký, không đủ điều kiện, thiếu thủ tục, giấy tờ theo quy định phải bị xử phát hành chính, thu hồi các giấy phép có liên quan hoặc đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi phương tiện.


2. Nếu vi phạm luật lệ giao thông phải xử lý theo luật lệ hiện hành.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 11. Kể từ gnày 01/9/1994 tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt đông thiết kế, lắp đặt, hoán cải, sửa chữa lớn, đăng ký lưu hành và sử dụng xe cơ giới nhỏ đều phải tuân theo nội dung bản quy định này.


Tất cả xe cơ giới nhỏ đang hoạt động chưa được cấp giấy phép lưu hành, giấy phép kinh doanh phải được kiểm tra, nếu đủ điều kiện được cấp giấy phép lưu hành, sử dụng. Nếu không đủ điều kiện phải tạm đình chỉ hoạt động để chủ xe thực hiện đầy đủ các điều kiện trong bản quy định này.


Việc kiểm tra xe cơ giới nhỏ, cấp giấy phép lưu hành mới phải được tiến hành xong trong quí III/1994 đối với tất cả lái xe cơ giới nhỏ dang hoạt động hết thời hạn trên chủ xe cơ giới nhỏ không chấp hành việc đăng lý lưu hành, đăng ký kinh doanh sẽ bị xử lý theo điều 9 và điều 10 bản quy định này và bị đình chỉ hoạt động.


Điều 12. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có trách nhiệm xử lý đối với các trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền qui định.


Điều 13. Căn cứ vào kế hoạch chung của tỉnh các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền các nội dung của bản qui định này. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm quán triệt và chỉ đạo việc thực hiện quy định này đến đơn vị cơ sở thuộc địa bàn quản lý.


Điều 14. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Cong an tỉnh và các có liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện bản qui định này và tổng hợp các kiên nghị đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đỏi, bổ sung cho phù hợp./.





T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

                                                                  Q.CHỦ TỊCH

                                                                Nguyễn Văn Lâm

                                                                      (Đã ký)

